
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 226823 Nguyễn Võ Duy An 19/11/2004 Cần Thơ DH22OTO03

2 221438 Nguyễn Hồng Đan 09/03/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

3 223227 Nguyễn Ngọc Đạt 02/08/2004 Hậu Giang DH22QTK01

4 223787 Võ Thị Kim Duy 06/03/2004 Bến Tre DH22YKH02

5 222351 Lư Thị Mỹ Duyên 01/09/2003 An Giang DH22QTK01

6 220518 Lý Chí Hiện 22/09/2004 Cà Mau DH22QTK08

7 222817 Lưu Gia Hưng 30/03/2004 Bạc Liêu DH22OTO09

8 221115 Phạm Thanh Huy 22/08/2004 Long An DH22QLD01

9 224770 Lư Gia Kiệt 26/05/2004 Hậu Giang DH22QTK01

10 221737 Trần Thị Ngọc Liên 26/10/2004 Cần Thơ DH22MAR01

11 224076 Lê Võ Thùy Linh 13/05/2004 Cần Thơ DH22QTN01

12 223035 Nguyễn Đình Lộc 04/05/2004 Trà Vinh DH22OTO03

13 222333 Phạm Lưu Hữu Lộc 15/07/2004 Vĩnh Long DH22OTO03

14 222105 Ung Bùi Bảo Luân 06/08/2004 An Giang DH22OTO03

15 236765 Bùi Quy Nam 18/03/2005 Đồng Tháp DH23CNH01

16 222024 Văng Hào Nam 08/06/2004 Đồng Tháp DH22OTO03

17 222787 Thái Trương Bảo Ngọc 05/05/2004 Bạc Liêu DH22QTK01

18 224224 Dương Thị Thảo Nguyên 19/10/2004 Cà Mau DH22LOG02

19 224517 Huỳnh Văn Nhiều 10/03/2004 Cà Mau DH22MAR01

20 226573 Nguyễn Nhớ 01/05/2004 Kiên Giang DH22OTO09

21 222555 Trần Trùng Phùng 20/12/2003 An Giang DH22MAR01

22 236062 Lê Ngọc Yến Phương 21/01/2005 Kiên Giang DH23CNH01

23 220903 Lê Thị Phượng 26/04/2004 Long An DH22MAR01
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24 223680 Huỳnh Ngọc Phương Quyên 25/02/2004 Đồng Tháp DH22YKH02

25 223901 Nguyễn Ngọc Quyền 11/03/2004 Cà Mau DH22QLD01

26 225494 Lâm Phi Rinh 04/08/2004 Sóc Trăng DH22OTO03

27 220850 Trần Dũng Sỹ 07/08/2004 Bạc Liêu DH22OTO09

28 233041 Lê Thị Thu Thảo 24/06/2005 An Giang DH23CNH01

29 238073 Lê Hữu Thọ 16/1/2005 Bạc Liêu DH23CNH01

30 226586 Nguyễn Trọng Tín 10/04/2004 Cà Mau DH22MAR01

31 221992 Lê Diễm Thảo Trâm 18/03/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

32 222026 Nguyễn Đoàn Bảo Trân 08/06/2004 Cần Thơ DH22QTN01

33 220716 Trần Thị Thùy Trang 24/07/2004 An Giang DH22MAR03

34 221537 Châu Diễm Trúc 19/04/2004 Vĩnh Long DH22QTK01

35 237023 Nguyễn Ngọc Trúc 15/11/2004 Bạc Liêu DH23QTK06

36 222375 Lý Quốc Trung 26/09/2004 Bến Tre DH22OTO03

37 225313 Nguyễn Quốc Tường 28/09/2004 An Giang DH22OTO03

38 221239 Lê Hoàng Vỉnh 18/08/2004 Cần Thơ DH22OTO03

39 223093 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 10/05/2004 Kiên Giang DH22MAR01

40 221311 Nguyễn Thị Như Ý 30/06/2004 Đồng Tháp DH22MAR01
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